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DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ 
(Kèm theo Thông báo số           /TB–ĐHCN ngày       tháng       năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

TT Ngành tuyển sinh Ngành phù hợp (nhóm 1) Ngành phù hợp (nhóm 2) 

1 Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

 

Quản lý tài nguyên và môi 
trường; Quản lý môi trường; 
Khoa học môi trường; Kỹ thuật 
môi trường; Công nghệ môi 
trường; Kinh tế tài nguyên thiên 
nhiên; Quản lý đất đai. 

Quản lý biển đảo và đới bờ; Địa lý 
tài nguyên và môi trường; Quản lý 
tài nguyên rừng; Lâm sinh; Sinh học; 
Sinh thái học; Địa chất học; Bản đồ 
học; Bản đồ Viển thám và hệ thống 
thông tin địa lý; Kỹ thuật tài nguyên 
nước; Bảo hộ lao động; Lâm nghiệp 
đô thị; Quản lý công nghiệp; Khí 
tượng và khí hậu học; Khoa học đất; 
Quản lý đô thị và công trình; Quản lý 
Công nghệ thông tin; Quản lý hệ 
thống thông tin; Phát triển nông 
nghiệp; Hệ thống nông nghiệp. 

2 Kỹ thuật cơ khí 

 

Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ 
điện tử. 

Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật 
công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí động 
lực; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; 
Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu 
thủy; Kỹ thuật không gian; Kỹ thuật 
ô tô; Kỹ thuật năng lượng; Kỹ thuật in. 

3 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật Hóa học; Kỹ thuật vật 
liệu. 

Hóa học; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; 
Hóa lý thuyết và hóa lý; Hóa phân 
tích; Khoa học môi trường; Quản lý 
tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật 
môi trường; Công nghệ thực phẩm; 
Sinh học; Công nghệ sinh học; Công 
nghệ sau thu hoạch; Hoá dược; 
Khoáng vật học và địa hóa học. 

4 Khoa học máy tính Khoa học máy tính. Mạng máy tính và truyền thông dữ 
liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống 
thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công 
nghệ thông tin; An toàn thông tin; 
Quản lý Công nghệ thông tin; Quản lý 
hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo. 

5 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh. Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh 
thương mại; Marketing; Quản lý 
kinh tế; thương mại; Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng 
khách sạn; Tài chính - Ngân hàng; 
Kế toán; Kiểm toán; Quản lý và phân 
tích thông tin kinh tế; Quản lý nguồn 
nhân lực; quản lý công nghiệp; Quản 
lý năng lượng; Quản lý công; Chính 
sách công; Hệ thống thông tin quản 



 

 

lý; Kinh tế chính trị; Kinh tế học; 
Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; 
Kinh tế quốc tế; Kinh tế công 
nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế 
lao động; Ngoại thương. 

6 Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn 
thông; Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa. 

 

 

 

Kỹ thuật máy tính hoặc Công nghệ 
kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện; Kỹ 
thuật y sinh; Kỹ thuật cơ điện tử 
hoặc Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; 
Vật lý (hướng điện tử);  

Trường hợp các ngành/chuyên ngành 
khác có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật 
điện tử sẽ được Hội đồng khoa học 
xem xét cụ thể để có quyết định riêng. 

7 Công nghệ Thực 
phẩm 

Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật 
thực phẩm; Công nghệ sau thu 
hoạch; Công nghệ chế biến thuỷ 
sản; Đảm bảo chất lượng và an 
toàn thực phẩm. 
 
 
 
 

Công nghệ sinh học; Công nghệ, kỹ 
thuật môi trường; Công nghệ, kỹ 
thuật Hoá học; Kỹ thuật Hóa phân 
tích; Hóa phân tích; Dinh dưỡng và 
Khoa học Thực phẩm; Sinh học; 
Dinh dưỡng học; Y tế công cộng; Các 
ngành về kỹ thuật chế biến món ăn 
(thuộc các chuyên ngành Dinh dưỡng 
và ẩm thực, Quản trị nhà hàng, …). 

8 Hóa phân tích Hóa Phân tích; Hóa vô cơ; Hóa 
hữu cơ; Hóa lý thuyết và hóa lý; 
Hóa học; Kỹ thuật Hóa học; 
Kiểm nghiệm thuốc và độc chất; 
Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

Kỹ thuật vật liệu; Khoa học vật liệu; 
Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu; Hoá 
dược; Hóa sinh dược; Đảm bảo chất 
lượng và an toàn thực phẩm; Công 
nghệ thực phẩm; Hóa môi trường; 
Khoa học môi trường; Quản lý tài 
nguyên và môi trường; Kỹ thuật môi 
trường; Công nghệ thực phẩm; Sinh 
học; Công nghệ sinh học; Công nghệ 
sau thu hoạch; Khoáng vật học và 
địa hóa học. 

9 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật rađa - dẫn 
đường; Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật 
mật mã; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật 
điều khiển và tự động hoá.  

10 Kế toán Kế toán; Kiểm toán 
 

Quản trị kinh doanh; Marketing; 
Kinh doanh thương mại; Kinh doanh 
quốc tế; Thương mại điện tử; Tài 
chính - Ngân hàng; Bảo hiểm; Khoa 
học quản lý; Chính sách công; Quản 
lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống 
thông tin quản lý; Quản trị văn 
phòng; Quản lý dự án; Quản lý khoa 
học và công nghệ; Quản lý an toàn 
và sức khoẻ nghề nghiệp; Quản lý 
công nghiệp; Luật Kinh tế; Kinh tế 
chính trị; Kinh tế học; Kinh tế phát 



 

 

triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc 
tế; Quản lý kinh tế; Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

 


